PHỤ LỤC SỐ 04 – BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1- MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH
	Bộ Tài chính
	Mấu số B01-Q

	Quỹ tích luỹ trả nợ 
	(Ban hành theo Thông tư số 139/2009/TT-BTC
ngày 8/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Quí ........năm.......

Đơn vị tính:.................

	Số TT
	Số hiệu

TK
	TÊN TÀI KHOẢN
	SỐ DƯ ĐẦU KỲ
	SỐ PHÁT SINH
	SỐ DƯ

CUỐI KỲ (*)

	
	
	
	Nợ
	Có
	Kỳ này
	Luỹ kế từ đầu năm
	

	
	
	
	
	
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	A
	
	Tài khoản trong bảng
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	112 
	- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	131
	- Tiền gửi có kỳ hạn
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	221
	- Uỷ thác đầu tư
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	231
	- Cho vay
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	311
	- Tạm ứng 
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	312
	- Phải thu 
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	331
	- Phải trả NS
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	413
	- Chênh lệch tỷ giá
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	414
	- Chênh lệch cơ cấu nợ
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	541
	- Thu hoạt động quỹ
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	542
	- Thu quản lý quỹ
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	641
	- Chi hoạt động quỹ
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	642
	- Chi quản lý quỹ
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	
	Tài khoản ngoài bảng
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	007
	- Ngoại tệ các loại
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	Ngày ....  tháng .... năm… 

	Người lập biểu 
	Kế toán  trưởng
	Thủ trưởng đơn vị 

	(Ký, họ tên) 
	(Ký, họ tên) 
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


	Bộ Tài chính
	Mấu số B02- Q

	Quỹ tích luỹ trả nợ 
	(Ban hành theo Thông tư số 139/2009/TT-BTC

	
	       ngày 8/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


BÁO CÁO THU, CHI QUỸ TÍCH LUỸ TRẢ NỢ 
Quý......Năm.......

Đơn vị tính:..............VND
	Số

TT
	CHỈ TIÊU
	Mã

số
	Phát sinh trong kỳ
	Luỹ kế từ đầu năm

	A
	B
	C
	1
	2

	A
	Số chênh lệch thu, chi kỳ trước chuyển sang
	01
	
	

	1
	Chênh lệch thu, chi hoạt động quỹ
	02
	
	

	2
	Chênh lệch thu, chi quản lý quỹ
	03
	
	


	B
	Thu trong kỳ (04 = 05 + 10)
	04
	
	

	I
	Thu hoạt động quỹ  
	05
	
	

	1
	Thu hồi gốc, lãi cho vay từ nguồn cho vay lại
	06
	
	

	2
	Thu phí bảo lãnh
	07
	
	

	3
	Thu phí cam kết, phí quản lý theo hiệp định
	08
	
	

	4
	Thu khác
	09
	
	

	II 
	Thu quản lý quỹ
	10
	
	

	1
	Thu lãi từ đầu tư
	11
	
	

	2
	Thu lãi tiền gửi 
	12
	
	

	3
	Thu khác
	13
	
	

	C
	Chi  trong kỳ (14 = 15 + 20)
	14
	
	

	I
	Chi hoạt động quỹ
	15
	
	

	1
	Hoàn trả ngân sách
	16
	
	

	2
	Các khoản cho vay không thu hồi được xoá nợ
	17
	
	

	3
	Phí chuyển tiền
	18
	
	

	4
	Phí duy trì tài khoản
	19
	
	

	II
	Chi quản lý quỹ
	20
	
	

	
	
	
	
	

	D
	Chênh lệch thu – chi cuối kỳ
 (21= 01 + 04 – 14)
	21
	
	

	I
	Chênh lệch thu, chi hoạt động quỹ 

(22 = 02 + 05 – 15)
	22
	
	

	II
	Chênh lệch thu, chi quản lý quỹ 

(23 = 03 + 10 - 20)
	23
	
	


(*) Nếu chi lớn hơn thu thì ghi số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (....).

	
	
	Ngày ....  tháng .... năm...

	Người lập biểu 
	Kế toán  trưởng
	Thủ trưởng đơn vị 

	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên)
	(Ký, họ tên, đóng dấu)

	Bộ Tài chính
	Mấu số B03- Q

	Quỹ tích luỹ trả nợ 
	(Ban hành theo Thông tư số 139/2009/TT-BTC

	
	       ngày 8/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Quý.....Năm .......

I - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHUNG CỦA QUỸ
...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

II - CÁC CHỈ TIÊU CHI TIẾT  

Đơn vị tính:....................
	STT
	CHỈ TIÊU
	Mã số
	Dư đầu kỳ
	Phát sinh tăng
	Phát sinh giảm
	Dư cuối kỳ

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc không kỳ hạn
	01
	
	
	
	

	1.1
	-VND 
	
	
	
	
	

	1. 2
	 USD
	
	
	
	
	

	1.3
	 EUR
	
	
	
	
	

	1.4
	 JPY
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc có kỳ hạn
	20
	
	
	
	

	2.1
	 TK đầu tư tự động
	
	
	
	
	

	2.2
	 Tiền gửi có kỳ hạn
	
	
	
	
	

	
	- Tại NH...
	
	
	
	
	

	
	- Tại NH...
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	Các khoản đầu tư và cho vay
	40
	
	
	
	

	3.1
	Uỷ thác đầu tư
	
	
	
	
	

	
	- Tại....
	
	
	
	
	

	
	- Tại......
	
	
	
	
	

	3.2
	Cho ngân sách vay
	
	
	
	
	

	3.3
	Cho NH phát triển VN vay
	
	
	
	
	

	3.4
	Cho các dự án vay theo chỉ định
	
	
	
	
	

	
	Dự án....
	
	
	
	
	

	
	Dự án....
	
	
	
	
	

	3.5
	Chi bảo lãnh
	
	
	
	
	

	
	Dự án...
	
	
	
	
	

	
	Dự án ....
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4
	Các khoản phải thu
	80
	
	
	
	

	4.1
	Tạm ứng
	
	
	
	
	

	
	- Tạm ứng hoạt động quỹ
	
	
	
	
	

	
	- Tạm ứng quản lý quỹ
	
	
	
	
	

	4.2
	Phải thu
	
	
	
	
	

	
	- Phải thu lãi cho vay
	
	
	
	
	

	
	- Phải thu lãi tiền gửi
	
	
	
	
	

	
	- Phải thu phí
	
	
	
	
	

	
	- Phải thu cơ cấu nợ
	
	
	
	
	

	
	- Phải thu khác
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5
	Các khoản phải trả
	90
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


III- THUYẾT MINH 

................................................................................................................

................................................................................................................
IV- NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

................................................................................................................................

	
	
	Ngày ....  tháng .... năm … 

	Người lập biểu 
	Kế toán  trưởng
	Thủ trưởng đơn vị 

	(Ký, họ tên) 
	(Ký, họ tên) 
	(Ký, họ tên, đóng dấu)


2- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

(Mẫu B01- Q)

Mục đích: Bảng Cân đối tài khoản là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát số hiện có đầu kỳ, tăng, giảm trong kỳ và số cuối kỳ của toàn bộ hoạt động của quỹ tích luỹ trả nợ. 

Bảng cân đối tài khoản được lập vào cuối quý, năm.

Số liệu trên Bảng Cân đối tài khoản còn là căn cứ để kiểm tra việc ghi chép trên sổ Cái, đồng thời đối chiếu và kiểm soát số liệu ghi trên các Báo cáo tài chính khác.

Kết cấu của Bảng Cân đối tài khoản

Bảng Cân đối tài khoản được chia ra các cột:

- Số hiệu tài khoản;

- Tên tài khoản kế toán;


- Số dư đầu kỳ (Nợ, Có);

- Số phát sinh kỳ này (Nợ, Có);

- Số phát sinh luỹ kế từ đầu năm (Nợ, Có);

- Số dư cuối kỳ (Nợ, Có).

Cơ sở để lập Bảng Cân đối tài khoản

- Nguồn số liệu để lập Bảng Cân đối tài khoản là số liệu dòng khoá sổ trên Sổ Cái và các sổ kế toán chi tiết tài khoản;

- Bảng Cân đối tài khoản kỳ trước.

Trước khi lập Bảng Cân đối tài khoản phải hoàn thành việc ghi sổ và khoá sổ kế toán chi tiết và tổng hợp, kiểm tra, đối chiếu giữa các số liệu có liên quan.

Nội dung và phương pháp lập Bảng Cân đối tài khoản

Số liệu ghi vào Bảng Cân đối tài khoản chia làm 2 loại:

- Loại số liệu phản ánh số dư các tài khoản tại thời điểm đầu kỳ (Cột 1, 2 ghi số dư đầu kỳ), tại thời điểm cuối kỳ (cột 7, 8 số dư cuối kỳ), trong đó các tài khoản có số dư Nợ được phản ánh vào cột "Nợ", các tài khoản có số dư Có được phản ánh vào cột "Có".

- Loại số liệu phản ánh số phát sinh của các tài khoản từ đầu kỳ đến ngày cuối kỳ báo cáo (cột 3, 4 số phát sinh kỳ này) hoặc số phát sinh luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo (cột 5, 6 số phát sinh luỹ kế từ đầu năm) trong đó tổng số phát sinh "Nợ" của các tài khoản được phản ánh vào cột "Nợ", tổng số phát sinh "Có" được phản ánh vào cột "Có".

- Cột A, B- Ghi số hiệu tài khoản và ghi tên tài khoản của tất cả các tài khoản cấp 1 mà đơn vị đang sử dụng và một số tài khoản cấp 2 cần phân tích, trong đó phần A là các tài khoản trong Bảng Cân đối tài khoản, phần B là các tài khoản ngoài Bảng Cân đối tài khoản.

- Cột 1, 2- Số dư đầu kỳ: Phản ánh số dư đầu kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào các cột này được căn cứ vào dòng số dư cuối kỳ của Bảng Cân đối tài khoản kỳ trước hoặc số dư đầu kỳ của các tài khoản trên Sổ Cái.

- Cột 3, 4, 5, 6: Phản ánh số phát sinh

+ Cột 3, 4  "Số phát sinh kỳ này": Phản ánh tổng số phát sinh Nợ và tổng số phát sinh Có trong kỳ báo cáo của các tài khoản. Số liệu ghi vào phần này được căn cứ vào dòng "Cộng phát sinh trong kỳ" của từng tài khoản trên Sổ Cái .

+ Cột 5, 6 "Số phát sinh luỹ kế từ đầu năm": Phản ánh tổng số phát sinh Nợ và tổng số phát sinh Có của các tài khoản tính từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo. Số liệu ghi vào phần này được căn cứ vào dòng cộng phát sinh lũy kế từ đầu năm tới cuối kỳ báo cáo của các tài khoản trên Sổ Cái hoặc được tính bằng cách:

Cột 5 của báo cáo kỳ này = Cột 5 của báo cáo kỳ trước + Cột 3 của báo cáo kỳ này

Cột 6 của báo cáo kỳ này = Cột 6 của báo cáo kỳ trước + Cột 4 của báo cáo kỳ này.

Chú ý: Đối với báo cáo quý I hàng năm thì Cột 3 = Cột 5; Cột 4 = Cột 6

+ Cột 7, 8 "Số dư cuối kỳ": Phản ánh số dư ngày cuối cùng của kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào phần này được căn cứ vào số dư cuối kỳ của kỳ báo cáo của các tài khoản trên Sổ Cái được tính căn cứ vào các cột số dư đầu kỳ (Cột 1, 2) cộng (+) số phát sinh tăng, trừ (-) phát sinh giảm trong kỳ (Cột 3, 4) trên Bảng Cân đối tài khoản kỳ này. Số liệu ở cột 7 và cột 8 được dùng để lập Bảng Cân đối tài khoản kỳ sau.

Sau khi ghi đủ các số liệu có liên quan đến các tài khoản, phải thực hiện tổng cộng Bảng Cân đối tài khoản. Số liệu “cộng” trong Bảng Cân đối tài khoản phải đảm bảo tính cân đối bắt buộc sau đây:

Tổng số dư Nợ đầu kỳ (Cột 1) Phải bằng Tổng số dư Có đầu kỳ (Cột 2) của các tài khoản.

Tổng số phát sinh Nợ (cột 3) phải bằng Tổng số phát sinh Có (Cột 4) của các tài khoản trong kỳ báo cáo. 

Tổng số phát sinh Nợ lũy kế từ đầu năm (cột 5) phải bằng Tổng số phát sinh Có lũy kế từ đầu năm (cột 6) của các tài khoản.

Tổng số dư Nợ cuối kỳ (cột 7) phải bằng Tổng số dư Có cuối kỳ (cột 8) các tài khoản.

Đối với Bảng Cân đối tài khoản quý I, số liệu Tổng cộng cột 3 = cột 5; cột 4 = cột 6.

Ngoài việc phản ánh các tài khoản trong Bảng Cân đối tài khoản, báo cáo còn phản ánh số dư, số phát sinh của các tài khoản ngoài Bảng cân đối tài khoản.

BÁO CÁO THU, CHI QUỸ TÍCH LŨY TRẢ NỢ
(Mẫu số B02-Q)

Mục đích: Báo cáo thu, chi qũi tích lũy trả nợ là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát tình hình thu, chi của quĩ tích lũy trả nợ trong một kỳ kế toán, chi tiết theo nghiệp vụ hoạt động quỹ và nghiệp vụ quản lý quỹ.
 Báo cáo thu, chi quĩ tích lũy trả nợ được lập cuối quý, năm.
Kết cấu của báo cáo 
- Các dòng ngang phản ánh chi tiết số thu, số chi của từng hoạt động và chênh lệch thu, chi của từng hoạt động. 
- Các cột dọc phản ánh số thứ tự, tên chỉ tiêu, mã số, số phát sinh trong kỳ và lũy kế từ đầu năm. 
Cơ sở lập báo cáo
- Sổ thu hoạt động quỹ, sổ thu quản lý quỹ; 
- Sổ chi hoạt động quỹ, sổ chi quản lý quỹ;

- Báo cáo này kỳ trước.
Nội dung và phương pháp lập 

- Số chênh lệch thu, chi kỳ trước chuyển sang - Mã số 01 

Là chỉ tiêu phản ánh số chênh lệch thu lớn hơn chi kỳ trước chuyển sang của từng hoạt động (nghiệp vụ và quản lý). Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ chỉ tiêu Mã số 21 của báo cáo này kỳ trước.   Mã số 01 = Mã số 02 + Mã số 03
+ Chênh lệch thu, chi hoạt động quỹ- Mã số 02: Phản ánh số chênh lệch thu, chi hoạt động quỹ. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ chỉ tiêu Mã số 22 của báo cáo này kỳ trước.

+ Chênh lệch thu, chi quản lý quỹ - Mã số 03: Phản ánh số chênh lệch thu, chi quàn lý quỹ . Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ chỉ tiêu Mã số 23 của báo cáo này kỳ trước.

- Thu trong kỳ - Mã số 04
Phản ánh số thu hoạt động quỹ và thu quản lý quỹ tích lũy trả nợ. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số phát sinh bên Có Tài khoản 541 “Thu hoạt động quỹ” và bên Có Tài khoản 542 “Thu quản lý quỹ” (Mã số 04 = Mã số 05 + Mã số 10)
+ Thu hoạt động quỹ - Mã số 05: Phản ánh toàn bộ số thu về hoạt động của quỹ tích lũy trả nợ phát sinh trong kỳ và số lũy kế từ đầu năm. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số phát sinh bên Có của Tài khoản 541, chi tiết:
. Thu hồi gốc, lãi cho vay từ nguồn cho vay lại - Mã số 06: Phản ánh các khoản thu hồi về gốc, lãi cho vay lại từ nguồn vốn ODA và các khoản vay nước ngoài khác của Chính phủ (sau khi trừ phí dịch vụ cho vay lại) theo các kỳ hạn được quy định trong các hiệp định phụ, hợp đồng/thoả thuận cho vay lại được thực hiện trong kỳ và lũy kế từ đầu năm. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số phát sinh bên Có của Tài khoản 5411;
. Thu phí bảo lãnh - Mã số 07: Phản ánh các khoản thu phí bảo lãnh và các khoản thu hồi nợ theo Quy chế cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ được thực hiện trong kỳ và lũy kế từ đầu năm. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số phát sinh bên Có của Tài khoản 5412;
  . Thu phí cam kết, phí quản lý theo hiệp định - Mã số 08: Phản ánh các khoản thu của các dự án về Phí vay phải trả nước ngoài (phí bảo hiểm, phí cam kết, phí quản lý...) trong trường hợp Ngân sách Nhà nước trả cho nước ngoài theo các hiệp định vay được thực hiện trong kỳ và lũy kế từ đầu năm. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số phát sinh bên Có của Tài khoản 5413;
     . Thu khác - Mã số 09: Phản ánh các khoản thu hoạt động khác của quỹ ngoài các khoản thu trên được cấp có thẩm quyền quyết định đưa vào tăng thu quỹ tích luỹ trả nợ,... được thực hiện trong kỳ và lũy kế từ đầu năm. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số phát sinh bên Có của Tài khoản 5418.

     + Thu quản lý quỹ - Mã số 10 : Phản ánh toàn bộ số thu về quản lý quỹ tích lũy trả nợ phát sinh trong kỳ và số lũy kế từ đầu năm. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số phát sinh bên Có của Tài khoản 542, chi tiết:


    . Thu lãi từ đầu tư - Mã số 11: Phản ánh các khoản thu lãi từ các hoạt động ứng vốn cho vay lại, ứng vốn cho dự án  bảo lãnh, lợi nhuận thu được từ hoạt động Ủy thác đầu tư,...  theo các kỳ hạn được quy định trong các hiệp định phụ, hợp đồng/thoả thuận cho vay lại; Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số phát sinh bên Có của Tài khoản 5421;
. Thu lãi tiền gửi - Mã số 12: Phản ánh các khoản thu lãi từ các khoản tiền gửi nhàn rỗi thu được trong kỳ và lũy kế từ đầu năm. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số phát sinh bên Có của Tài khoản 5422; 
. Thu khác - Mã số 13: Phản ánh các khoản thu quản lý của quỹ  ngoài các khoản thu trên. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số phát sinh bên Có của Tài khoản 5428.
- Chi trong kỳ - Mã số 14
Phản ánh tổng các khoản chi hoạt động quỹ và chi quản lý quỹ tích trả nợ. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số phát sinh bên Nợ Tài khoản 641- Chi hoạt động quỹ và Tài khoản 642 - Chi quản lý quỹ, trong đó:  

+ Chi hoạt động quỹ - Mã số 15: Phản ánh tổng các khoản chi của hoạt động quỹ tích lũy trả nợ. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số phát sinh bên Nợ Tài khoản 641- Chi hoạt động quỹ


. Hoàn trả ngân sách - Mã số 16: Phản ánh các khoản chi hoàn trả Ngân sách Nhà nước các khoản NSNN đã ứng thanh toán trả nợ nước ngoài cho các khoản vay về cho vay lại  Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số phát sinh bên Nợ Tài khoản 6411;

. Các khoản cho vay không thu hồi được xoá nợ - Mã số 17: Tài khoản này phản ánh các khoản ứng vốn cho các dự án vay cho vay lại hoặc các khoản ứng vốn trả thay cho các dự án vay có bảo lãnh của chính phủ nhưng sau đó các dự án không có khả năng trả nợ phải xoá nợ được các cấp có thẩm quyền cho phép tính vào chi ngân sách. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số phát sinh bên Nợ của Tài khoản 6412;

. Phí chuyển tiền - Mã số 18: Phản ánh khoản chi “phí chuyển tiền” Quỹ phải trả khi thực hiện chuyển tiền thanh toán qua các ngân hàng được ghi theo hiệp định. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào mục phí chuyển tiền trên sổ chi tiết Tài khoản 6418;

. Phí duy trì tài khoản - Mã số 19: Phản ánh các khoản chi “phí duy trì tài khoản”. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu nay được căn cứ vào mục phí duy trì tài khoản trên sổ chi tiết Tài khoản 6418

+ Chi quản lý quỹ - Mã số 20: Phản ánh tổng các khoản chi của nghiệp vụ quản lý quỹ tích lũy trả nợ. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số phát sinh bên Nợ Tài khoản 642 - Chi quản lý quỹ.

- Chênh lệch thu, chi cuối kỳ - Mã số 21
Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch thu lớn hơn chi của quỹ tích lũy trả nợ. Nếu chênh lệch chi lớn hơn thu thì ghi số âm (-). 
Số chênh lệch thu, chi cuối kỳ  = Số thu kỳ trước còn lại chuyển sang + Số thu trong kỳ - Số chi trong kỳ

Mã số 21 = Mã số 01 + Mã số 04 – Mã số 14

+ Chênh lệch thu, chi hoạt động quỹ - Mã số 22: Phản ánh số tiền của hoạt động quỹ hiện còn sau khi trừ đi các khoản chi.
Mã số 22 = Mã số 02 + Mã số 05 - Mã số 15

+ Chênh lệch thu, chi quản lý quỹ - Mã số 23: Phản ánh số tiền của nghiệp vụ quản lý quỹ hiện còn sau khi trừ đi các khoản chi.

Mã số 23 = Mã số 03 + Mã số 10 - Mã số 20

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Mẫu B03-Q)

Mục đích: Thuyết minh báo cáo tài chính là 1 bộ phận hợp thành hệ thống báo cáo tài chính của Quỹ tích lũy trả nợ được lập để giải thích và bổ sung thông tin về tình hình thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của quỹ mà các Báo cáo tài chính khác không thể trình bày rõ ràng và chi tiết được.
Nội dung của Thuyết minh báo cáo tài chính
Thuyết minh báo cáo tài chính trình bày khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ cơ bản thường xuyên của quỹ, tình hình nợ, tình hình sử dụng vốn nhàn rỗi của quỹ và phân tích đánh giá những nguyên nhân các biến động phát sinh không bình thường trong hoạt động của quỹ, nêu ra các kiến nghị xử lý với Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chính phủ.
Cơ sở Thuyết minh báo cáo tài chính
- Bảng Cân đối tài khoản kỳ báo cáo;
- Sổ Cái, các sổ chi tiết và các tài liệu có liên quan. 

Nội dung và phương pháp lập Thuyết minh báo cáo tài chính
- Phương pháp chung: Phần trình bày bằng số liệu phải thống nhất với số liệu trên các báo cáo khác. Phần trình bày bằng lời văn phải ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu.

+ Tình hình chung:
Nêu nhiệm vụ chung trong năm mà quỹ phải thực hiện
+ Các chỉ tiêu chi tiết
. Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc không kỳ hạn - Mã số 01:
Chỉ tiêu này phản ánh tổng số dư đầu kỳ, số phát sinh tăng, số phát sinh giảm, số dư cuối kỳ của tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn trên từng tài khoản của Ngân hàng, Kho bạc chi tiết theo từng loại tiền. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ số dư cuối năm của Thuyết minh báo cáo tài chính năm trước (cột số dư đầu năm) hoặc số dư Nợ cuối năm của Tài khoản 112 trên Sổ Cái và các sổ chi tiết tiền gửi.

.  Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc có kỳ hạn - Mã số 20:
Chỉ tiêu này phản ánh tổng số dư đầu kỳ, số phát sinh tăng, số phát sinh giảm, số dư cuối kỳ của tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc có kỳ hạn trên từng tài khoản của Ngân hàng, Kho bạc (số tiền nhàn rỗi của quỹ đang được gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng), chi tiết theo từng nội dung tài khoản (TK đầu tư tự động, TK tiền gửi có kỳ hạn) và chi tiết theo từng tài khoản tại từng Ngân hàng, Kho bạc. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ số dư cuối năm của Thuyết minh báo cáo tài chính năm (cột số dư đầu năm) hoặc số dư Nợ cuối năm của Tài khoản 131 trên Sổ Cái và các sổ chi tiết tiền gửi.

. Các khoản đầu tư và cho vay - Mã số 40
Phản ánh khoản đầu tư và cho vay đầu năm, số đã đã đầu tư và cho vay trong năm, số đầu tư và cho vay đã thu hồi trong năm và số đang đầu tư và cho vay vào thời điểm cuối năm. Chi tiết các khoản uỷ thác đầu tư theo từng nơi thực hiện,; Chi tiết các khoản cho vay theo hình thức cho vay và từng đối tượng vay. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu các khoản cho vay là Sổ Cái và các sổ chi tiết các tài khoản 221, 231. 

. Các khoản phải thu - Mã số 80:

Phản ánh số phải thu đầu kỳ, số phải thu tăng trong kỳ, số đã thu được trong kỳ và số còn phải thu vào thời điểm cuối kỳ. Chi tiết theo từng đối tưọng phải thu và theo từng nội dung phải thu. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu các khoản phải thu là Sổ Cái và sổ chi tiết các tài khoản 311, 312.
. Các khoản  phải trả - Mã số 90:
Phản ánh số nợ phải trả đầu kỳ, tăng trong năm, số đã trả được trong kỳ và số còn nợ vào thời điểm cuối năm. Chi tiết theo từng đối tượng phải trả và theo từng nội dung phải trả. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu các khoản phải trả là Sổ Cái và các sổ chi tiết Tài khoản 331. 

- Phần thuyết minh

Phải nêu rõ những tình hình và những phát sinh không bình thường trong năm cũng như nêu những nguyên nhân dẫn đến kết quả tài chính trong năm. Những kiến nghị của quỹ đối với cơ quan quản lý.

- Nhật xét và kiến nghị 

Nêu nhận xét và kiến nghị của Quỹ.
Ngoài những thông tin đã nên trong Thuyết minh báo cáo tài chính, nếu có những thông tin khác xét thấy ảnh hưởng đáng kể đến báo cáo tài chính thì Quỹ có thể trình bày thêm để người đọc báo cáo hiểu đúng tình hình tài chính của Quỹ.
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